
STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

1 TAN-00172779 Nguyễn Trường An 28/8/1998 072098001615 05/9/2022
Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Trảng 

Bàng

Đại học giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Quản lý dự án công trình giao 

thông
III

Định giá xây dựng III

2 TAN-00034136 Trịnh Hải Âu 16/7/1986 072086001659 17/11/2022
Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố Tây 

Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Quản lý dự án công trình giao 

thông
II

Giám sát công trình giao thông 

(cầu, đường bộ)
II

Định giá xây dựng II

3
TAN-

00172780
Lâm Minh Bảo 06/5/1982 072082004419 18/02/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ

Quản lý dự án công trình giao 

thông, HTKT thoát nước
III

Định giá xây dựng III

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Giám sát công trình HTKT 

thoát nước
III

4
TAN-

00172781
Lê Phước Bình 16/12/1997 072097008806 09/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

5
TAN-

00016764
Phạm Phương Bình 27/3/1982 072082003224 03/3/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Tại chức
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
II

6
TAN-

00034137
Nguyễn Quốc Cang 16/12/1965 072065001438 16/8/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Mở 

TPHCM
Từ xa Kỹ sư  xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công trình dân dụng II

7
TAN-

00090367
Huỳnh Giang Châu 23/8/1980 072080000568 12/01/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Điện - 

Điện tử 
Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình II

8
TAN-

00034139
Nguyễn Công Chí 24/9/1982 072082014191 21/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện khí 

hóa - cung cấp 

điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình III

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

9
TAN-

00172782
Lại Trung Chí 12/4/1983 072083013317 18/11/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Hệ 

thống điện)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

10
TAN-

00034142
Nguyễn Tuấn Cường 02/9/1984 072084014996 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư  xây dựng 

(xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng II

11
TAN-

00034564
Nguyễn Quốc Cường 22/6/1987 072087002319 21/11/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Thủy 

lợi
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng 

(cấp thoát nước)

Giám sát HTKT Cấp thoát 

nước
II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

12
TAN-

00090369
Nguyễn Quốc Cường 11/8/1983 072083006873 13/3/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Hệ 

thống điện)

Định giá xây dựng II

13
TAN-

00059397
Nguyễn Duy Cường 08/4/1983 072083001506 08/4/1983

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Hệ 

thống điện)

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công trình điện III

14
TAN-

00172783

Nguyễn Thanh Bảo 

Đăng
20/12/1981 072081010081 29/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Điện - 

Điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

15
TAN-

00172784
Đặng Công Danh 22/02/1989 072089007399 15/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

Thiết kế cơ - điện công trình III

16
TAN-

00172785
Đặng Phi Danh 18/12/1996 072096013051 17/12/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng 

đường bộ)

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

17
TAN-

00090370
Đặng Thành Danh 20/10/1988 072088004402 13/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Giám sát công trình dân dụng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

18
TAN-

00016721
Nguyễn Hữu Đạt 17/9/1986 072086007555 15/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư Công 

trình giao thông 

công chính

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
II

Quản lý dự án công trình giao 

thông
II

19
TAN-

00172786
Trần Nam Định 11/3/1998 072098006668 09/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công trình dân dụng III

20
TAN-

00172787
Trần Minh Định 01/01/1990 072090014499 02/5/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

21
TAN-

00034148

Nguyễn Thị Thùy 

Dung
30/8/1979 072179006274 16/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện 

Dương Minh 

Châu

Đại học Mở 

TPHCM
Từ xa Kỹ sư  xây dựng Định giá xây dựng II

22
TAN-

00034149
Nguyễn Phi Dũng 28/9/1979 072079004108 20/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư  xây dựng 

(xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng II

23
TAN-

00148143
Lê Minh Dương 24/7/1987 072087012389 25/01/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện - Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình III

24
TAN-

00172788
Nguyễn Thanh Duy 18/8/1994 072094010443 20/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ Tp.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

25
TAN-

00172789
Nguyễn Phước Duy 06/01/1991 072091003822 17/6/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Gò 

Dầu

Đại học Giao 

thông Vận tải 

Tp.HCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

26
TAN-

00172790
Nguyễn Thanh Giàu 02/4/1992 080092007855 09/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Tỉnh Long 

An

Đại học Xây 

dựng miền tây
Chính quy

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công trình dân dụng III

27
TAN-

00172791
Võ Anh Hào 20/10/1997 072097004045 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

28
TAN-

00172792
Nguyễn Thanh Hiền 20/3/1975 072075003889 14/7/2020

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư  xây dựng 

(xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

29
TAN-

00034157
Lê Văn Hiển 10/12/1983 212338278 07/7/2015 Công An Quãng Ngãi Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Cao đẳng 

Giao thông 

Vận tải II

Chính quy

Cao đẳng Xây 

dựng cầu đường 

bộ

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Khảo sát địa hình III

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

30
TAN-

00059423
Nguyễn Văn Hiếu 10/11/1986 072086004914 11/6/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy
Kỹ sư  Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
II

31
TAN-

00012547
Phạm Thiết Hòa 12/7/1979 072079004707 19/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học bán 

công Tôn Đức 

Thắng

Chính quy
Kỹ sư Điện - 

Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

Định giá xây dựng III

32
TAN-

00005596
Võ Minh Hội 10/11/1987 082087009776 25/01/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện 

Dương Minh 

Châu

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Hệ 

thống điện)

Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình II

33
TAN-

00113460
Nguyễn Mạnh Hùng 24/4/1993 072093003608 22/6/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

Vĩnh Long

Chính quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát công trình giao 

thông cầu
III

Khảo sát địa hình III

34
TAN-

00059426
Châu Ngọc Hùng 03/4/1990 072090003912 28/6/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Cao đẳng 

Điện lực 

TPHCM

Chính quy

Trung cấp 

chuyên nghiệp 

Hệ thống điện

Định giá xây dựng III

35
TAN-

00034166
Nguyễn Trung Hưng 17/11/1975 072075010701 11/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Mở 

bán công 

TPHCM

Tập trung

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

nông thôn

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
II

36
TAN-

00034167
Tạ Quốc Hưng 06/11/1976 072076009911 04/12/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Dân 

lập Kỹ thuật 

Công nghệ

Chính quy Kỹ sư điện
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

37
TAN-

00113461
Lê Đình Huy 26/3/1989 074089016863 21/3/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Điện 

lực, Cao đẳng 

Điện lực 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện - Điện tử 

(Hệ thống điện), 

Cao đẳng Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Quản lý dự án công trình điện III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

38
TAN-

00034168

Huỳnh Hữu Khang 

Hy
18/8/1974 075074000456 11/3/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Quản lý dự án công trình giao 

thông
II

Giám sát công trình giao 

thông (cầu, đường bộ)
II

Định giá xây dựng II

39
TAN-

00148155
Lê Vương Khang 16/11/1994 072094012490 28/6/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Bến 

Cầu

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (Xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp)

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III

40
TAN-

00172793
Đào Huỳnh Khang 13/6/1989 072089008310 19/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (Xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp)

Thiết kế kết cấu công trình III

41
TAN-

00172794
Trần Quốc Khánh 09/8/1998 072098008388 11/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện 

Dương Minh 

Châu

Đại học giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Quản lý dự án công trình giao 

thông đường bộ
III

42
TAN-

00032330
Dương Quốc Khiêm 02/01/1983 072083013071 05/5/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư  xây dựng 

(dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng II

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
II

43
TAN-

00034174
Cao Đinh Lộc 25/8/1982 072082009721 12/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Mở 

TPHCM
Học từ xa Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình dân dụng II

44
TAN-

00162183
Văn Công Lợi 01/8/1991 072091002930 08/5/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Mở 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công trình dân dụng III

45
TAN-

00113466
Phương Văn Long 30/11/1990 072090002690 05/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Khoa 

học tự nhiên
Chính quy

Cử nhân địa 

chất
Định giá xây dựng II

Khảo sát địa chất công trình II

Khảo sát địa hình III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

46
TAN-

00113467
Phan Thăng Long 16/4/1992 072092007010 19/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM,Cao 

đẳng Điện lực 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học, 

chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện - Điện tử, 

Cao đẳng Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Quản lý dự án công trình điện III

47
TAN-

00148157
Nguyễn Văn Luận 17/02/1972 072072003869 03/5/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Điện khí 

hóa và Cung cấp 

điện

Định giá xây dựng III

48
TAN-

00172795
Ngô Quang Lượng 20/12/1990 046090018107 11/3/2023

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cao đẳng 

Giao thông 

Vận tải II

Chính quy
Cao đẳng xây 

dựng cầu đường

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

49
TAN-

00172796
Trần Ngọc Minh 31/3/1978 079078013813 09/02/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Dân 

lập Bình 

Dương

Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III

Giám sát công trình dân dụng III

50
TAN-

00137318
Nguyễn Thế Nam 21/7/1984 072084004633 22/12/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng cầu 

đường)

Quản lý dự án công trình giao 

thông đường bộ, HTKT thoát 

nước

III

51
TAN-

00172797

Châu Nguyễn Hoài 

Nam
01/5/1986 072086015035 20/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện - Điện tử 

Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

52
TAN-

00162186
Đỗ Thị Ngần 02/02/1992 034192004771 08/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Cao đẳng 

Điện lực 

TPHCM

Chính quy

Trung cấp 

chuyên nghiệp 

Hệ thống điện

Thiết kế cơ - điện công trình III

53
TAN-

00125746

Nguyễn Văn Hiếu 

Nghĩa
23/10/1992 060092000076 08/3/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Quận 12, 

TPHCM

Đại học Hùng 

Vương 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công trình dân dụng II

Định giá xây dựng III

54
TAN-

00059464
Trần Trung Nghiệp 25/8/1989 072089008444 21/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Cao đẳng 

Điện lực 

TPHCM

Chính quy

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Thiết kế cơ - điện công trình III

Định giá xây dựng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

55
TAN-

00016784

Phạm Thị Hồng 

Ngọc
11/6/1986 072186002984 30/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện 

Dương Minh 

Châu

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư Xây dựng 

(Xây dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp)

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng II

56
TAN-

00032347
Phạm Quang Nguyên 31/3/1983 070083001207 04/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Tỉnh Bình 

Phước

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn
Chính quy

Kỹ sư Cơ - Điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

57
TAN-

00029063

Mai Huỳnh Thanh 

Nguyệt
22/4/1972 072172013568 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM; Đại 

học Giao 

thông Vận tải

Vừa làm 

vừa học; 

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng  (Xây dân 

dụng và công 

nghiệp), Kỹ sư 

kinh tế xây dựng

Giám sát công trình dân dụng 

và HTKT thoát nước
III

Quản lý dự án công trình giao 

thông
III

58
TAN-

00172798
Huỳnh Thanh Nhã 20/12/1997 072097004380 10/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Tân 

Biên

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Định giá xây dựng III

59
TAN-

00034186
Nguyễn Tùng Nhị 02/01/1989 072089002845 04/10/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện 

Dương Minh 

Châu

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công trình dân dụng 

và công nghiệp
II

60
TAN-

00113473

Nguyễn Trần Tấn 

Nho
12/11/1989 072089010672 20/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải, 

Đại học Bách 

Khoa

Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường, Thạc 

sĩ kỹ thuật

Quản lý dự án công trình giao 

thông đường bộ, HTKT thoát 

nước

III

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng II

61
TAN-

00035380

Nguyễn Hạ Minh 

Nhựt
15/01/1986 072086005791 07/5/2019

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học kiến 

trúc TPHCM
Chính quy

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và 

đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

62
TAN-

00034188
Nguyễn Văn Ninh 04/4/1985 072085006351 04/12/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Hồng 

Bàng TPHCM
Chính quy

Kỹ sư  xây dựng 

(xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng 

và công nghiệp
II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

63
TAN-

00172799
Nguyễn Cao Phú 28/9/1997 072097000953 10/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Tân 

Biên

Đại học Ngô 

Quyền
Chính quy

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông chuyên 

ngành xây dựng 

Cầu đường bộ

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Định giá xây dựng III

64
TAN-

00162196
Vương Văn Phú 02/4/1977 072077004510 11/11/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Kỹ 

thuật
Chính quy

Kỹ sư Điện - 

Điện tử 
Định giá xây dựng II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

65
TAN-

00172800
Võ Minh Phủ 12/9/1984 066084003944 08/7/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện 

Dương Minh 

Châu

Cao đẳng 

Giao thông 

vận tải 3

Chính quy
Cao đẳng xây 

dựng cầu đường
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Định giá xây dựng III

Giám sát công trình HTKT 

thoát nước
III

66
TAN-

00059488
Nguyễn Duy Phương 09/01/1991 072091004160 11/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng II

67
TAN-

00059489

Võ Lâm Huy 

Phương
04/12/1983 072083006772 02/5/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III

Định giá xây dựng III

68
TAN-

00113478

Nguyễn Hoàng 

Phương
25/4/1995 072095005128 13/3/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

69
TAN-

00172801
Võ Thanh Sang 09/11/1993 291075245 25/7/2009 CA Tây Ninh Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Cao đẳng kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát công trình dân dụng III

70
TAN-

00034196
Nguyễn Phước Sang 26/5/1981 072081000287 05/8/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Mở 

TPHCM
Học từ xa Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
II

71
TAN-

00090415
Sử Đình Sang 20/7/1993 072093002461 15/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Văn 

Lang
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

72
TAN-

00172802
Nguyễn Hoài Sang 16/4/1993 072093014602 21/3/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Bến 

Cầu

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng cầu 

đường)

Quản lý dự án công trình giao 

thông đường bộ, HTKT thoát 

nước

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công trình HTKT 

thoát nước
III

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

73
TAN-

00085879
Thiều Thanh Sơn 18/10/1988 067088002943 28/9/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Tỉnh Đắk 

Nông

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

74
TAN-

00034197
Dương Quang Sơn 18/6/1978 072078013180 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Kỹ 

thuật
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

kỹ thuật công 

trình

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công trình dân dụng II

Định giá xây dựng II

75
TAN-

00059496
Dương Hồng Sơn 30/11/1970 072070013321 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Đà 

Nẵng
Học từ xa

Kỹ sư ngành 

xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án công trình giao 

thông
III

76
TAN-

00034201
Hồ Tấn Tài 14/5/1981 072081005459 15/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Điện 

năng)

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

77
TAN-

00034203
Trần Tấn Tài 22/02/1992 072092001771 12/10/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 
Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

78
TAN-

00034206
Nguyễn Duy Tân 03/4/1991 072091005749 12/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 

(Vật liệu xây 

dựng)

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công trình dân dụng III

Định giá xây dựng III

79
TAN-

00113490
Nguyễn Hữu Tấn 21/9/1993 072093000665 08/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Bến 

Cầu

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng cầu 

đường)

Quản lý dự án công trình giao 

thông đường bộ, HTKT thoát 

nước

III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

Định giá xây dựng III

Giám sát công trình HTKT 

thoát nước
III

80
TAN-

00034207
Phạm Thanh Thái 01/01/1989 07208901668 12/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn, 

Cao đẳng 

GTVT III

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng, Cao đẳng 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công trình dân dụng II

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

81
TAN-

00172803
Phạm Hồng Thái 15/01/1985 072085012530 05/7/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

82
TAN-

00034208
Nguyễn Quốc Thái 01/6/1985 072085014313 12/01/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Mở 

TPHCM
Học từ xa

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng ngành Xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

83
TAN-

00034209
Nguyễn Văn Thắng 04/3/1981 030081002944 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư  xây dựng 

(xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp), Cử 

nhân cao đẳng 

cấp thoát nước

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

84
TAN-

00016769
Lâm Quốc Thắng 09/9/1984 072084001536 23/01/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Điện 

lực

Chính quy - 

Liên thông

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Hệ 

thống điện)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

85
TAN-

00172804
Trần Quốc Thắng 27/02/1987 072087007759 09/02/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III

86
TAN-

00153337
Lê Toàn Thắng 20/11/1991 072091006414 10/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

87
TAN-

00172805
Nguyễn Hoài Thanh 22/12/1985 072085002519 25/12/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

88
TAN-

00034211
Đào Tuấn Thanh 24/8/1982 072082003529 21/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

Kỹ sư Điện 

Công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

89
TAN-

00162204
Trầm Hoàng Thanh 05/3/1992 072092001332 20/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III

90
TAN-

00136855
Mai Lâm Duy Thanh 25/6/1985 072085004610 14/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Tân 

Biên

Đại học Kiến 

trúc TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III

91
TAN-

00034213
Tạ Mộng Thành 12/5/1990 072090005312 03/3/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng  công 

trình giao thông

Quản lý dự án công trình giao 

thông
III

92
TAN-

00016768
Võ Thị Loan Thảo 22/8/1982 072182004851 27/8/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Hệ 

thống điện)

Định giá xây dựng II

93
TAN-

00016788
Dương Đức Thiện 21/7/1990 072090012281 11/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư địa chất 

dầu khí (Địa 

chất, khoáng 

sản)

Khảo sát địa chất công trình II

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

94
TAN-

00016805

Lê Nguyễn Minh 

Thiện
01/01/1976 072076001748 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Kỹ 

thuật
Chính quy

Kỹ sư  Kỹ thuật 

công trình 

Giám sát công trình DD & 

CN (hạng II), công trình 

HTKT (hạng III)

II

95
TAN-

00172806

Phạm Lê Vương 

Thông
04/01/1996 072096004308 16/8/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy Kiến trúc sư Giám sát công trình dân dụng III

96
TAN-

00172807
Lâm Trung Thuận 11/6/1998 072098000893 16/6/2023

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Định giá xây dựng III

97
TAN-

00032365
Vũ Quang Thưởng 06/3/1983 040083035097 10/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Tỉnh Nghệ 

An

Đại học giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
II

98
TAN-

00016748
Bùi Khắc Toàn 18/12/1991 072091004053 31/10/2018

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Gò 

Dầu

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

99
TAN-

00090428
Phan Phước Toàn 21/3/1981 072081004277 02/5/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Định giá xây dựng II

100
TAN-

00090429
Đỗ Trọng Toàn 21/4/1985 072085008206 08/02/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Bến 

Cầu

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ 

TPHCM, Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy, 

học từ xa

Kỹ sư Điện 

công nghiệp, Kỹ 

sư ngành Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án công trình dân 

dụng
III

101
TAN-

00172808
Đoàn Minh Trí 05/02/1996 072096012082 11/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Văn 

Lang
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Giám sát công trình dân dụng III

102
TAN-

00029122
Nguyễn Hùng Trí 22/9/1984 072084010654 08/7/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Giám sát công trình dân dụng II

103
TAN-

00034225
Lê Thành Triết 23/3/1976 082076007225 19/8/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

104
TAN-

00005607
Huỳnh Ngọc Trọn 25/10/1986 072086008535 19/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Tự 

động hóa)

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công trình điện III

105
TAN-

00016753
Bùi Thành Trọng 25/11/1982 072082010888 12/6/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Dân 

lập Văn Lang
Chính quy

Kỹ sư  xây dựng 

(xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công trình dân dụng II

106
TAN-

00034230
Nguyễn Minh Trung 04/6/1983 072083006054 16/12/2019

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường (xây 

dựng đường bộ)

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
II

107
TAN-

00034227
Trần Thanh Trung 29/12/1979 089079023996 28/6/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát 

nước
III

Định giá xây dựng II

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

Giám sát hạ tầng kỹ thuật 

thoát nước
III

108
TAN-

00113504

Nguyễn Thành 

Trung
29/12/1979 290607755 18/3/2010 Công an Tây Ninh Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy
Kỹ sư điện - 

điện tử
Định giá xây dựng II

109
TAN-

00059527

Nguyễn Thanh 

Trung
26/8/1983 072083001647 14/6/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Xây dựng 

cầu -đường

Quản lý dự án công trình giao 

thông
II

110
TAN-

00012522
Phạm Thanh Tú 06/10/1977 072077009198 28/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế công trình giao thông 

cầu
II

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, 

thoát nước
III

Định giá xây dựng II

111
TAN-

00034233
Trần Thanh Tuấn 17/12/1984 072084013649 25/3/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Giám sát công trình dân dụng II

112
TAN-

00172809
Chu Minh Tuấn 27/11/1992 072092002845 04/8/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công trình dân dụng III

113
TAN-

00113505
Đỗ Anh Tuấn 19/8/1985 072085005143 15/01/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

Kỹ sư điện khí 

hóa và cung cấp 

điện

Định giá xây dựng III

114
TAN-

00005605
Nguyễn Minh Tuấn 08/8/1989 072089016362 25/3/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Điện 

năng)

Thiết kế cơ - điện công trình III

115
TAN-

00090441
Nguyễn Minh Tuấn 04/4/1989 072089010422 12/01/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn, 

Cao đẳng Xây 

dựng số II

Chính quy, 

học từ xa

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng, Cao đẳng 

cấp thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình
III

116
TAN-

00090443
Cao Thanh Tùng 20/3/1992 072092010543 21/8/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng III

117
TAN-

00016772
Nguyễn Tuấn Viễn 08/11/1987 072087007361 23/9/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Bến 

Cầu

Đại học Điện 

lực

Chính quy-

Liên thông

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

118
TAN-

00059538
Nguyễn Quốc Vinh 01/01/1983 072083003255 05/12/2022

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Mở 

TPHCM
Chính quy Kỹ sư  xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

119
TAN-

00016767
Huỳnh Quang Vinh 09/12/1986 072086008002 08/4/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Điện - 

Điện tử (Tự 

động hóa)

Thiết kế cơ - điện công trình II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 121 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /8/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

120
TAN-

00016718
Hoàng Văn Vương 22/11/1989 044089000576 30/9/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công trình dân dụng II

121
TAN-

00034235

Nguyễn Đoan 

Vương
01/02/1987 072087000482 30/8/2021

Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng cầu 

đường)

Giám sát công trình giao 

thông đường bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III


